
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 02/2020/KDTM-PT 

Ngày: 28-02-2020 

V/v Tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại 

mua bán hàng hóa 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐT 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    ng  g  Tấn  ợi  

Các Thẩm phán:                          Ông Lê Thành Tôn 

  B   gu  n Th  V nh 

- Thư ký phiên toà:  ng    Ch  T m – Thư k  T a án nh n d n t nh 

 ồng Tháp  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐT tham gia phiên toà:  

 ng  gu  n Văn Tón - Kiểm sát vi n   

 g    8 tháng    năm      tại tr  s  T a án nh n d n t nh  T   t    

ph c th m c ng khai v  án kinh doanh thương mại th     số:         T  T-

KDT  ng      tháng    năm       v  vi c: “Tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại mua bán hàng hóa”. 

Do  ản án kinh doanh thương mại sơ th m số:       9 KDT -ST, ngày 

 6 tháng   năm    9 của T a án nh n d n hu  n TM    kháng cáo; 

Theo Qu ết đ nh đưa v  án ra   t    ph c th m số:         Q -PT ngày 

   tháng    năm      giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: C ng t  T HH thương mại SH. 

Tr  s : Tổ 5  ấp 5B   ã TX  hu  n TM,  T. 

 gười đại di n theo pháp  uật:  ng  inh  h  H  sinh năm  97  - Chức 

v : Chủ t ch Hội đồng th nh vi n ki m Giám đốc  

  a ch : Ấp 5A   ã TX  hu  n TM  t nh  T. 

 gười đại di n theo ủ  qu  n: Anh Tr nh  ức D  sinh năm:  979;   a 

ch : số 137/6A, đường Trần  ình Xu  phường  gu  n Cư Trinh  quận    th nh 

phố HCM  Theo giấ  ủ  qu  n ng      8    8 (có mặt)  
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2. Bị đơn:  

      gu  n Bình N  sinh năm  98   

  a ch : Ấp 5A   ã TX  hu  n TM  t nh  T. 

 gười đại di n theo ủ  qu  n:  ng  gu  n Văn D1  sinh năm  966;   a 

ch : Khu phố    phường 5  th   ã CL  t nh TG  Theo hợp đồng ủ  qu  n ng   

27/12/2  7 của Văn ph ng C ng chứng TM (có mặt)  

     Doanh nghi p tư nh n TP. 

 gười đại di n theo pháp  uật: Ch   gu  n Th  T  Y - Chủ doanh nghi p  

  a ch : Ấp 5   ã TX  hu  n TM  t nh  T. 

 gười đại di n theo ủ  qu  n:  ng  gu  n Văn D1  sinh năm  966;   a 

ch : Khu phố    phường 5  th   ã CL  t nh TG  Theo hợp đồng ủ  qu  n ng   

 6 7    8 của Văn ph ng C ng chứng TM (có mặt)  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 gu  n Th  T  U  sinh năm:  974 (có mặt)  

  a ch : Khóm 4  th  trấn  ỹ An  hu  n TM  t nh  T.   

Người kháng cáo: C ng t  Trách nhi m hữu hạn thương mại SH là 

ngu  n đơn; anh  gu  n Bình N và ch   gu  n Th  T  Y - Chủ doanh nghi p 

tư nh n TP       đơn   

NỘI D NG V   N: 

* Nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại SH ủy 

quyền cho anh Trịnh Đức D trình bày: C ng t  trách nhi m hữu hạn thương 

mại SH (viết tắt C ng t  T HH thương mại SH) được S  kế hoạch v  đầu tư 

t nh  T cấp giấ  chứng nhận đăng k  doanh nghi p  ần đầu ng    9          

ng nh ngh  kinh doanh “Mua bán vật liệu xây dựng…”  Từ năm      đến năm 

   5  C ng t  T HH thương mại SH có  án vật  i u     dựng nhi u  ần cho 

Doanh nghi p tư nh n TP (viết tắt D T  TP) do anh  gu  n Bình N   m chủ 

Doanh nghi p  trong quá trình giao d ch mua  án anh N có trả ti n nhi u  ần  

 ến ng    5       5  anh N viết  i n nhận c n nợ số ti n 87          đồng  

hẹn cùng ng    5       5 trả 87          đồng  nếu kh ng trả thì ch u ti n  ãi 

là   5% tháng  nhưng anh N kh ng thực hi n   g    4 7    6  em của anh N là 

ch   gu  n Th  T  U viết  i n nhận  ảo  ãnh cho anh N sẽ trả 9           

đồng (gồm vốn 87          đồng   ãi            đồng) và sẽ trả trước năm 

2016, nhưng sau đó ch  U cũng kh ng thực hi n  

C ng t  T HH thương mại SH kh i ki n   u cầu DNTN TP đại di n    

ch   gu  n Th  T  Y, ch   gu  n Th  T  U và anh  gu  n Bình N  i n đới 

thực hi n ngh a v  trả số ti n nợ mua vật  i u     dựng vốn 87          đồng 
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v   ãi   5     5   đồng  tổng cộng là    95     5   đồng  Sau đó Công ty 

T HH thương mại SH r t một phần   u cầu kh i ki n kh ng   u cầu ti n  ãi 

và không   u cầu đối với ch   gu  n Th  T  U mà ch    u cầu anh  gu  n 

Bình N và DNTN TP đại di n    ch   gu  n Th  T  Y có ngh a v   i n đới trả 

số ti n mua vật  i u     dựng c n nợ gốc    77          đồng  Căn cứ để Công 

t  T HH thương mại SH   u cầu anh  gu  n Bình N có ngh a v   i n đới trả 

nợ là do khi anh N chu ển Doanh nghi p cho ch  T  Y đứng t n    kh ng có 

thông báo cho C ng t  T HH thương mại SH và khi ch  U  ảo  ãnh nợ cho 

anh N thì khi đó anh N là chủ DNTN TP  hi n nay Doanh nghi p T  TP do ch  

Tú Y đứng t n n n họ phải ch u trách nhi m  i n đới  

* Bị đơn anh Nguyễn Bình N ủy quyền cho anh Nguyễn Văn D1 trình 

bày: Anh  gu  n Bình N có đại di n cho DNTN TP thực hi n vi c mua vật 

 i u     dựng của C ng t  T HH thương mại SH thể hi n theo Bảng k  t nh 

ti n vật  i u     dựng v  các Bảng k  tổng c ng nợ do C ng t  T HH thương 

mại SH cung cấp cho anh N  thời gian mua  án từ ng              đến ng   

 5 7    4  Sau đó ng    5       5 anh SH   u cầu anh N viết  i n nhận thừa 

nhận có nợ số ti n mua vật  i u     dựng    87          đồng  thực chất ti n 

vốn ch  có  9  646     đồng  anh SH đã cộng ti n  ãi v o n n số ti n    

87         đ  Anh N kh ng đồng    i n đới thực hi n ngh a v  trả nợ theo yêu 

cầu của C ng t  T HH thương mại SH  Vì ngh a v  trả nợ cho Công ty TNHH 

thương mại SH đã chu ển giao cho DNTN TP do ch   gu  n Th  T  Y làm 

chủ Doanh nghi p   

* Bị đơn chị Nguyễn Thị Tú Y - Chủ DNTN TP ủy quyền cho anh 

Nguyễn Văn D1 trình bày: DNTN TP thống nhất có giao d ch mua vật  i u 

    dựng của C ng t  T HH thương mại SH thể hi n theo Bảng k  t nh ti n 

vật  i u     dựng v  các Bảng k  tổng c ng nợ thời gian từ ng              

đến ng    5 7    4 (từ   t   c 4  đến   t   c 48A)  Trong quá trình mua  án 

DNTN TP đã thanh toán nợ nhi u  ần  ch  c n nợ  ại  9  646     đồng  đến 

ngày 20/7/2016 DNTN TP đã chu ển khoản trả th m             đồng  n n 

c n nợ  9  646     đồng  DNTN TP ch  đồng   trả cho C ng t  T HH thương 

mại SH ti n mua vật  i u     dựng vốn c n nợ  ại     9  646     đồng v  trả 

ti n  ãi suất theo qu  đ nh pháp  uật từ ng      7    6 cho đến ng     t    sơ 

th m  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Tú U trình 

bày: Ch  U kh ng đồng    i n đới cùng anh  gu  n Bình N và DNTN TP trả 

ti n nợ mua vật  i u     dựng theo   u cầu của C ng t  T HH thương mại 

SH  Vì khoảng năm       ch  có     dựng nh    tại th  trấn  ỹ An do anh N 

    dựng  anh N nói mua vật  i u     dựng tại C ng t  T HH thương mại SH, 

ch  chưa trả ti n c ng     dựng cho anh N, do anh N chưa trả ti n vật  i u     
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dựng cho C ng t  T HH thương mại SH n n thỏa thuận ch   ảo  ãnh nợ cho 

anh N  sau đó ch  có trả             đồng thay cho anh N  ằng hình thức 

chu ển khoản cho C ng t  T HH thương mại SH. Na  do ho n cảnh kinh tế 

khó khăn n n ch  U kh ng đồng   tiếp t c  ảo  ãnh v   i n đới trả nợ  ch  U 

kh ng   u cầu anh N trả  ại             đồng trong v  án n   do đã cấn trừ nợ 

với anh N xong. 

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2019/KDTM-ST, ngày 

06 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện TM đã xử:   

[ ]  ình ch  một phần   u cầu của C ng t  T HH thương mại SH số ti n 

  5     5   đồng v  kh ng   u cầu ch   gu  n Th  T  U  i n đới thực hi n 

ngh a v  trả ti n. 

[ ] Kh ng chấp nhận một phần   u cầu của C ng t  T HH thương mại 

SH số ti n 97  65     đồng. 

[ ] Chấp nhận một phần   u cầu của C ng t  T HH thương mại SH. 

[4] Buộc anh  gu  n Bình N và DNTN TP  i n đới trả C ng t  T HH 

thương mại SH ti n mua vật  i u     dựng c n thiếu vốn  455   7     đồng  

ti n  ãi   7 6 8     đồng  tổng cộng 67  7 5     đồng (Sáu trăm  ả  mươi hai 

tri u  ả  trăm  a mươi  ăm nghìn đồng)  

 Kể từ ng   có đơn   u cầu thi h nh án của người được thi h nh án m    n 

phải thi h nh án chưa thi h nh  ong số ti n tr n thì h ng tháng   n phải thi h nh án 

c n phải ch u ti n  ãi  ằng 5 % mức  ãi suất theo qu  đ nh tại khoản    i u 468 

Bộ  uật d n sự tương ứng với thời gian chưa thi h nh án đến khi thi h nh  ong  

[5]  ưu hồ sơ v  án  i n nhận ghi ng    4 7    6  số ti n 9           

đồng ( ản ch nh). 

[6] V  án ph :  

Anh  gu  n Bình N và DNTN TP  i n đới nộp    9 9     đồng án phí 

Kinh doanh thương mại d n sự sơ th m   

C ng t  T HH thương mại SH phải nộp 4 86      đồng án phí Kinh 

doanh thương mại d n sự sơ th m  được khấu trừ ti n tạm ứng án ph  đã nộp 

   4 6     đồng, theo  i n  ai thu tạm ứng án ph      ph  T a án số BO 2014 

  7 6 ng    5       7 của Chi c c Thi h nh án d n sự hu  n TM  ho n trả  ại 

anh  inh  h  H đại di n C ng t  T HH thương mại SH số ti n tạm ứng án ph  

 7 56      đồng    

 go i ra  ản án sơ th m c n tu  n thời hạn  qu  n kháng cáo v  qu  n  

ngh a v   thời hi u thi h nh án của các đương sự   
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Sau khi   t    sơ th m  ng    8      9 anh  gu  n Bình N đã kháng 

cáo một phần  ản án sơ th m kh ng thống nhất vi c  uộc anh N cùng DNTN 

TP  i n đới trả cho C ng t  T HH thương mại SH số ti n mua vật  i u     

dựng c n nợ   g    9      9 ch   gu  n Th  T  Y - chủ D T  TP đã kháng 

cáo một phần  ản án sơ th m   u cầu T a án cấp ph c th m  em   t  ại số ti n 

 ãi chậm trả theo  i u   5 Bộ  uật d n sự năm    5  in trả số ti n vốn v   ãi 

cho C ng t  T HH thương mại SH là 500.        đồng   g    9      9 

C ng t  T HH thương mại SH kháng cáo to n  ộ  ản án sơ th m   u cầu T a 

án cấp ph c th m s a  ản án sơ th m số       9 KDT -ST, ngày 06 tháng 3 

năm    9 của T a án nh n d n hu  n TM theo hướng chấp nhận to n  ộ   u 

cầu kh i ki n của ngu  n đơn   

* Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Anh Tr nh  ức D đại di n cho C ng t  T HH thương mại SH  giữ 

ngu  n kháng cáo   u cầu Hội đồng   t    chấp nhận to n  ộ   u cầu kh i 

ki n của C ng t  T HH thương mại SH   uộc anh  gu  n Bình N v  ch  

 gu  n Th  T  Y - Chủ D T  TP có ngh a v   i n đới trả số ti n nợ gốc    

77          đồng như theo  i n nhận ng    5       5  Anh D kh ng thống 

nhất theo   u cầu kháng cáo của anh N vì khi giao d ch mua  án vật  i u     

dựng    do anh N thực hi n  vi c chu ển giao nợ v  chu ển giao qu  n s  hữu 

DNTN TP từ anh N sang ch  T  Y đã kh ng th ng  áo cho C ng t  T HH 

thương mại SH  iết, đồng thời C ng t  T HH thương mại SH cũng kh ng 

thống nhất vi c chu ển giao nợ  Anh D cũng kh ng thống nhất theo   u cầu 

kháng cáo của ch  T  Y do số ti n D T  TP nợ gốc    77          đồng  

- Anh  gu  n Văn D1 đại di n cho anh  gu  n Bình N giữ ngu  n 

kháng cáo   u cầu Hội đồng   t    chấp nhận vi c anh N kh ng phải thực hi n 

ngh a v   i n đới cùng D T  TP trả nợ cho C ng t  T HH thương mại SH. 

 ồng thời   u cầu chấp nhận kháng cáo của ch   gu  n Th  T  Y - Chủ D T  

TP thống nhất trả ti n nợ gốc v   ãi cho C ng t  T HH thương mại SH với số 

ti n là 5           đồng  

- Ch   gu  n Th  T  U kh ng có   kiến tranh  uận tại phi n t a và không 

có y u cầu gì trong v  án n  . 

-  ại di n Vi n kiểm sát nh n d n T nh phát  iểu   kiến: 

  V  tố t ng: Thủ t c kháng cáo của ngu  n đơn     đơn thực hi n đ ng 

qu  đ nh v  hợp    theo  i u  7  Bộ  uật Tố t ng d n sự (qu  đ nh v  thời hạn 

kháng cáo)  Từ khi th     v  án đến thời điểm   t    ph c th m Th m phán đã 

tu n thủ đ ng qu  đ nh tại các  i u  7    76   85   86 v   i u  9  của Bộ  uật 

Tố t ng d n sự trong quá trình giải qu ết v  án; Hội đồng   t    đã thực hi n 

đ ng qu  đ nh các  i u  9    97   98      v   i u   5 của Bộ  uật Tố t ng 
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d n sự v  phi n t a ph c th m; Thư k  thực hi n đ ng qu  đ nh tại các  i u 51, 

  7 v   i u   9 của Bộ  uật Tố t ng d n sự; Các đương sự đã thực hi n đ ng 

quy n v  ngh a v  của mình theo qu  đ nh các  i u 7   7   7  v   i u   4 của 

Bộ  uật Tố t ng d n sự. 

  V  nội dung: Kiểm sát vi n đ  ngh  Hội đồng   t    căn cứ v o khoản   

 i u   8 Bộ  uật Tố t ng d n sự; Kh ng chấp nhận kháng cáo của Công ty 

T HH thương mại SH v  kháng cáo của anh  gu  n Bình N; Chấp nhận một 

phần kháng cáo của ch   gu  n Th  T  Y - Chủ D T  TP; S a  ản án sơ th m 

v  t nh ti n  ãi do thực hi n chưa ch nh  ác  

NH N Đ NH CỦA TÒA  N: 

Sau khi nghi n cứu các t i  i u v  chứng cứ có trong hồ sơ  được th m tra 

tại phi n t a  căn cứ v o kết quả tranh  uận tại phi n t a   ời phát  iểu của đại 

di n Vi n kiểm sát  Hội đồng   t    nhận đ nh: 

[1] V  tố t ng: Tòa án nh n d n hu  n TM th     v  giải qu ết sơ th m v  

án kinh doanh thương mại v  vi c “Tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

mua bán h ng h a”    đ ng qu  đ nh tại khoản 1  i u 30  điểm b khoản    i u 

 5 v  điểm a khoản    i u  9 Bộ  uật Tố t ng d n sự v  quan h  tranh chấp v  

th m qu  n của T a án  Sau khi   t    sơ th m anh  gu  n Bình N; ch  

 gu  n Th  T  Y - Chủ DNTN TP v  C ng t  T HH thương mại SH kh ng 

thống nhất  ản án sơ th m n n đã kháng cáo  Vi c kháng cáo của các đương sự 

   trong thời hạn kháng cáo theo qu  đ nh tại  i u  7  Bộ  uật Tố t ng d n sự  

n n được  em   t giải qu ết theo thủ t c ph c th m  

[2] V  nội dung: Giữa C ng t  T HH thương mại SH và DNTN TP đã 

thực hi n giao d ch mua  án vật  i u     dựng qua nhi u năm  đến ng   

25/7/2014 Công ty TNHH thương mại SH có  ập Bảng k  t nh ti n vật  i u     

dựng v  các Bảng k  tổng c ng nợ   ác đ nh D T  TP c n nợ  ao gồm vốn v  

 ãi t nh đến ng    5 7    4    647  4     đ (thời gian từ ng              đến 

ng    5 7    4  từ   t   c 4  đến   t   c 48A)   ến ngày 25/12/2015, anh 

 gu  n Bình N viết  i n nhận c n thiếu C ng t  T HH thương mại SH số ti n 

87          đồng  hẹn cùng ng    5       5 trả 87          đồng  nếu kh ng 

có trả thì ch u ti n  ãi   5% tháng  nhưng anh N kh ng thực hi n   g   

14/7/2016, em của anh N    ch   gu  n Th  T  U viết  i n nhận  ảo  ãnh cho 

anh N sẽ trả 9           đồng (gồm ti n vốn 87          đồng v   ãi 

           đồng)  sẽ trả trước năm    6   g      7    6 ch  U chu ển khoản 

trả cho C ng t  T HH thương mại SH số ti n            đ tha  cho D T  

TP  c n  ại 77         đ thì kh ng thực hi n nữa  C ng t  T HH thương mại 

SH   u cầu anh  gu  n Bình N và DNTN TP đại di n    ch   gu  n Th  T  Y 

có ngh a v   i n đới trả số ti n mua vật  i u     dựng c n nợ     77         đ 
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v  r t một phần   u cầu kh i ki n kh ng   u cầu ti n  ãi số ti n 325.112.500 

đồng v  kh ng   u cầu ch   gu  n Th  T  U  i n đới thực hi n ngh a v  trả 

ti n  Anh  gu  n Bình N kh ng thống nhất theo   u cầu kh i ki n của C ng t  

T HH thương mại SH  i n đới cùng D T  TP trả nợ cho C ng t  T HH 

thương mại SH do anh kh ng c n    chủ D T  TP v  đã chu ển qu  n s  hữu 

cho ch   gu  n Th  T  Y   ối với ch   gu  n Th  T  Y    chủ D T  TP ch  

thống nhất trả ti n nợ gốc     99 646     đồng v  đồng   trả  ãi chậm trả kể từ 

ngày 20/7/   6 theo mức  ãi suất qu  đ nh tại  i u   5 Bộ  uật d n sự năm 

2005 cho C ng t  T HH thương mại SH  tổng cộng gốc v   ãi    5           

đồng  

[ ] Hội đồng   t      t thấ  vi c T a án cấp sơ th m chấp nhận một 

phần   u cầu kh i ki n của C ng t  T HH thương mại SH   uộc anh  gu  n 

Bình N và DNTN TP  i n đới trả C ng t  T HH thương mại SH ti n mua vật 

 i u     dựng c n nợ tr n cơ s  Bảng k  t nh ti n vật  i u     dựng v  các 

Bảng k  tổng c ng nợ v  ti n  ãi suất chậm trả theo mức  ãi suất nợ quá hạn 

trung  ình tr n th  trường của     g n h ng thương mại   đ a phương t nh  T, 

với mức  ãi suất       5% tháng    có cơ s   vì phù hợp với  i u   6  uật 

Thương mại    5 v   i u     gh  qu ết số       9  Q-H T  ng   

         9 của Hội đồng Th m phán T a án nh n d n tối cao  do quan h  tranh 

chấp    tranh chấp kinh doanh thương mại  Theo  i n nhận ng    5       5 

mặc dù thể hi n anh N có mua vật  i u của anh SH với số ti n 87         đ  

đến ng    5       5 nếu kh ng trả hết số ti n n   cho anh H phải ch u ti n  ãi 

     5% tháng  Tu  nhi n qua đối chiếu Bảng k  t nh ti n vật  i u     dựng v  

các Bảng k  tổng c ng nợ do C ng t  T HH thương mại SH  ập v  giao cho 

anh N có thể hi n vi c t nh  ãi      5% tháng tr n nợ gốc  sau khi chốt  ại số 

ti n c n nợ đến ng    5 7 2014 là 647  4     đ  nếu tiếp t c t nh  ãi theo mức 

 ãi suất   5% tháng v  t nh đến ng    5       5 thì tương ứng số ti n theo  i n 

nhận ng    5       5    n vi c anh N viết  ại  i n nhận ng    5       5    

 ao gồm cả gốc v   ãi  đi u n   phù hợp với  ời khai của anh N  cho n n vi c 

đại di n C ng t  T HH thương mại SH cho rằng số ti n 87         đ    ti n 

nợ gốc kh ng  ao gồm  ãi    kh ng khách quan v  kh ng phù hợp t i  i u  

chứng cứ của v  án   ối với vi c T a án sơ th m  uộc anh N cùng DNTN TP 

 i n đới trả nợ C ng t  T HH thương mại SH    phù hợp    i vì v o thời điểm 

giao d ch mua  án h ng hóa thì anh N    chủ D T  TP (theo C ng văn số 

   5 SKH T- KKD ng    7 9    8 của S  Kế hoạch -  ầu tư t nh  T), anh 

N đứng ra giao d ch cho đến khi các   n tranh chấp v  kh ng c n giao d ch 

mua  án với nhau nữa  vi c anh N chu ển giao qu  n s  hữu D T  TP cho 

ch   gu  n Th  T  Y   m chủ (ng            6) thì anh N đã kh ng th ng  áo 
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cho C ng t  T HH thương mại SH  iết v  kh ng được sự thống nhất của C ng 

t  T HH thương mại SH v  chu ển giao ngh a v  trả nợ  

[4] X t thấ  vi c t nh ti n lãi v   ác đ nh nợ gốc của T a án cấp sơ th m 

là có sai sót, cần đi u ch nh nhằm đảm  ảo t nh ch nh  ác,  ảo v  qu  n  ợi 

ch nh đáng cho các đương sự  C  thể T a án cấp sơ th m  ác đ nh số ng   tính 

lãi tại m c   trang 5 của Bản án sơ th m từ ng      0       đến ng   

 4             4 ng      sai m  ch  có    ng    ngo i ra c n có một số sai sót 

khác  Vì vậ  cần đi u ch nh v  được t nh  ại như sau: 

   Từ ng              đến ng              là 49 ngày x 558.215.000 

đồng vốn      5% tháng =    486     đồng  ãi  trả             đồng trừ 

   486     đồng  ãi  c n  ại  89 5 4     đồng  trừ v o vốn 558   5     đồng  

c n  ại  68 7       đồng vốn; 

   Từ ng              đến ng    4               ng   x 368.701.000 

đồng vốn      5% tháng = 4 4     đồng  ãi  trả             đồng trừ 4 4     

đồng  ãi  c n  ại 99 576     đồng  trừ v o vốn  68 7       đồng  c n  ại 

 69   5     đồng vốn; cộng ti n  án h ng phát sinh trong tháng            

67   6     đồng  trong tháng           88 67      đồng v  trong tháng 4      

    5   5     đồng  tổng cộng 45    7     đồng vốn; 

   Từ ng    5         đến ng    9 6           4 ng     45    7     

đồng      5% tháng =      6     đồng  ãi  trả             đồng  trừ 

23.116.300 đồng  ãi  c n  ại  76 88  7   đồng  trừ v o vốn 45    7     đồng  

c n  ại  7   4      đồng vốn; cộng ti n  án h ng phát sinh trong tháng 6      

    67 5 4     đồng  tổng cộng  4  677     đồng vốn ( 7   4      đồng   

 67 5 4     đồng); 

4  Từ ng      6      đến ng      8         5  ng      4  677     đồng 

vốn      5% tháng = 6 79      đồng  ãi; cộng ti n  án h ng phát sinh trong 

tháng 8          6 6       đồng  tổng cộng  77  97     đồng vốn 

( 4  677     đồng    6 6       đồng); 

5  Từ ng      8      đến ng   25/01/2014 là 163 ngày x 377.297.300 

đồng vốn      5% tháng =    574 7   đồng  ãi  trả  6          đồng  trừ 

   574 7   đồng  ãi  c n  ại   6 4 5     đồng  trừ v o vốn  77  97     đồng  

c n  ại  4  87      đồng vốn; cộng ti n thuế phát sinh   n mua phải trả 

 6 6 6     đồng  tổng cộng  77 498     đồng vốn; 

6  Từ ng    6       4 đến ng    4      4    49 ng      77 498     

đồng      5% tháng = 5         đồng  ãi  trả            đồng  trừ 5         

đồng  ãi  c n  ại 4 788     đồng  trừ v o vốn  77 498     đồng  c n  ại 

 7  7       đồng vốn; 
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7  Từ ng    5      4 đến ng    5 7    4        ng      7  7       

đồng vốn      5% tháng =    59      đồng  ãi; ti n  án h ng phát sinh từ ng   

 5      4 đến ng    5 7    4     77  4      đồng  tổng cộng vốn    

449 95      đồng ( 7  7       đồng    77  4      đồng); 

8  Từ ng    6 7    4 đến ng      7    6    7 4 ng     449 95      

đồng vốn      5% tháng =      5      đồng  ãi  trả             đồng  trừ 

     5      đồng  c n  ại     5      đồng  ãi  vốn c n  ại 449 95      đồng; 

9  Từ ng      7    6 đến ng    6      9    945 ng     449 95      

đồng      5% tháng =  6  994     đồng  ãi  vốn c n  ại 449 95      đồng  

 hư vậ   ti n vốn nợ    449 95      đồng  ti n  ãi nợ      6 5 5     

đồng ( ao gồm 6 79       đồng      59      đồng       5       đồng   

 6  994     đồng)  Tổng cộng nợ vốn (gốc) v   ãi    656 475     đồng  Cho 

n n kh ng chấp nhận số ti n     5 5     đồng (77          đồng - 

656 475     đồng) theo   u cầu của C ng t  T HH thương mại SH. 

[5] Từ cơ s  ph n t ch tr n, Hội đồng   t    kh ng chấp nhận kháng cáo 

của C ng t  T HH thương mại SH và kháng cáo của anh  gu  n Bình N; 

chấp nhận một phần kháng cáo của ch   gu  n Th  T  Y - Chủ DNTN TP v  

vi c đi u ch nh  ại nợ  ãi  S a  ản án sơ th m theo hướng đi u ch nh  ại vi c 

t nh ti n  ãi v   ác đ nh nợ gốc như n u tr n  đồng thời s a án ph  sơ th m  

đi u  uật áp d ng v  cách tu  n cho phù hợp. 

[4]  ối với đ  ngh  của Kiểm sát vi n tại phi n t a  Hội đồng   t      t 

thấ     có cơ s   n n được  em   t chấp nhận. 

[6] V  án ph : Do án sơ th m    s a n n C ng t  T HH thương mại SH; 

anh  gu  n Bình N và DNTN TP kh ng phải ch u án ph  kinh doanh thương 

mại ph c th m  

Các phần khác của  ản án sơ th m kh ng có kháng cáo  kháng ngh  có 

hi u  ực pháp  uật từ ng   hết thời hạn kháng cáo  kháng ngh   

Vì các  ẽ tr n; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn cứ khoản 2  i u   8 Bộ  uật Tố t ng d n sự;  

1. Kh ng chấp nhận kháng cáo của ngu  n đơn C ng t  T HH thương 

mại SH; 

2. Kh ng chấp nhận kháng cáo của    đơn anh  gu  n Bình N; 

3. Chấp nhận một phần kháng cáo của    đơn ch   gu  n Th  T  Y - Chủ 

DNTN TP; 

4  S a  ản án d n sự sơ th m  
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 p d ng khoản    i u     điểm   khoản    i u  5  điểm a khoản    i u 

 9  khoản    i u  47  khoản    i u  48  điểm c khoản    i u   7  khoản   

 i u   8  khoản    i u  44   i u  7  v  khoản    i u  7  Bộ  uật Tố t ng 

d n sự;  i u  4   i u 5    i u   6  uật Thương mại năm    5;  i u  6   i u 

 9  gh  qu ết   6    6 UBTVQH 4 ng            6 của Ủ   an thường v  

Quốc hội qu  đ nh v  mức thu  mi n  giảm  thu  nộp v  s  d ng án ph  v     

phí Tòa án.  

4     ình ch  một phần   u cầu kh i ki n của C ng t  T HH thương mại 

SH đối với vi c   u cầu anh  gu  n Bình N v  Doanh nghi p tư nh n TP liên 

đới trả số ti n  ãi   5     5   đồng v  kh ng   u cầu ch   gu  n Th  T  U liên 

đới thực hi n ngh a v  trả nợ. 

4    Chấp nhận một phần   u cầu kh i ki n của C ng t  T HH thương 

mại SH. 

Buộc anh  gu  n Bình N v  Doanh nghi p tư nh n TP có ngh a v   i n đới 

trả cho C ng t  T HH thương mại SH ti n mua vật  i u     dựng c n thiếu vốn    

449 95      đồng v  ti n  ãi      6 5 5     đồng  tổng cộng 656 475    đ (Sáu 

trăm năm mươi sáu tri u   ốn trăm  ả  mươi  ăm nghìn đồng).  

Kể từ ng   có đơn   u cầu thi h nh án của người được thi h nh án m    n 

phải thi h nh án chưa thi h nh  ong số ti n tr n thì h ng tháng   n phải thi h nh án 

c n phải ch u ti n  ãi  ằng 5 % mức  ãi suất theo qu  đ nh tại khoản    i u 468 

Bộ  uật d n sự tương ứng với thời gian chưa thi h nh án đến khi thi h nh  ong  

4    V  án ph  sơ th m:  

- Anh  gu  n Bình N v  Doanh nghi p tư nh n TP  i n đới ch u 

30.259.000 đồng án ph  kinh doanh thương mại sơ th m   

- C ng t  T HH thương mại SH phải ch u 5 676     đồng án phí kinh 

doanh thương mại sơ th m  được trừ v o số ti n tạm ứng án ph  đã nộp  à 

   4 6     đồng  theo  i n  ai thu số BO    4   7 6  ng    5       7 của 

Chi c c Thi h nh án D n sự hu  n TM  ho n trả  ại cho C ng t  T HH thương 

mại SH số ti n c n thừa     6 75      đồng  

5  V  án ph  ph c th m: 

- C ng t  T HH thương mại SH kh ng phải ch u án ph  kinh doanh 

thương mại ph c th m  được nhận  ại số ti n tạm ứng án ph  đã nộp            

đồng  theo  i n  ai thu số BH    7    7649 ng           9 của Chi c c Thi 

h nh án D n sự hu  n TM  t nh  T. 

- Anh  gu  n Bình N kh ng phải ch u án ph  kinh doanh thương mại 

ph c th m  được nhận  ại số ti n tạm ứng án ph  đã nộp            đồng  theo 

 i n  ai thu số BH    7    76 6 ng    8      9 của Chi c c Thi h nh án D n 

sự hu  n TM  t nh  T. 
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- DNTN TP kh ng phải ch u án ph  kinh doanh thương mại ph c th m  

được nhận  ại số ti n tạm ứng án ph  đã nộp            đồng  theo  i n  ai thu số 

BH    7    76 5 ng    8      9 của Chi c c Thi h nh án D n sự hu  n TM, 

t nh  T. 

Trong trường hợp  ản án  qu ết đ nh được thi h nh theo qu  đ nh tại  i u 

   uật Thi h nh án d n sự thì người được thi h nh án d n sự  người phải thi 

h nh án d n sự có qu  n thỏa thuận thi h nh án  qu  n   u cầu thi h nh án  tự 

ngu  n thi h nh án hoặc    cưỡng chế thi h nh án theo qu  đ nh tại các  i u 6  

7 v  9  uật Thi h nh án d n sự; thời hi u thi h nh án d n sự được thực hi n 

theo qu  đ nh tại  i u     uật thi h nh án d n sự  

Bản án ph c th m có hi u  ực pháp  uật kể từ ng   tu  n án    

Nơi nhận: 

-  h ng G -KT TA D T nh; 

- VKS D T nh; 

- TA D hu  n TM; 

- Chi c c THADS hu  n TM;    

-  ương sự; 

-  ưu: VT  HSVA  TDS  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PH N-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô T n  ợi 

 

 

 

 


